
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :07-05-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 162 13.26700:30 HAIAN TIME Nguyễn Như HánP/S TS31 NHVIET NAM

 79 1.57310:30 HẢI HÀ 558 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S Petec 
Liên 
Chiểu

2 H3VIET NAM

 148 9.98416:00 CA KOBE Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

 TS4P/S3 NHHONG 
KONG

 200 41.83816:30 GROVE ISLAND Phan Văn Vinh TS1AP/S4 NHPANAMA

 172 27.14518:00 EVER WIN Trần Cơ TS3P/S5 NHSingapore

 148 9.98420:15 CA KOBE Phạm Đình ThiP/S TS46 NHHONG 
KONG

 195 27.02521:15 EVER OPUS Phạm Đình Thi TS4P/S7 NHPANAMA

Khu vực Quảng 
Nam

 141 10.28110:30 DS SUCCESS Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S8 H1PANAMA

 172 17.11915:00 SITC SHANGHAI Hồ Quang Tùng Tam HiệpP/S9 H1HONG 
KONG

 158 12.52717:00 DE LONG Hồ Quang TùngP/S Tam Hiệp10 H1PANAMA

 90 2.99820:30 TRUONG HAI 
STAR 2

Lê Trần Khánh Hiệp Tam HiệpP/S11 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 103 4.12500:15 SAIGON STAR Hồ Quang Tùng J4P/S12 H1VIET NAM

 114 5.44801:15 LONG PHÚ 11 Hồ Quang TùngP/S J113 H1VIET NAM

 80 2.10905:30 MẠNH HẢI PHÁT 
36

Lê Trần Khánh Hiệp Hòa Phát 
1

P/S14 H3VIET NAM

 245 57.67207:30 PVT MERCURY Nguyễn Hồng Minh Phao 
SPM

P/S15 NHVIET NAM

 118 5.03609:00 SAI GON SKY Huỳnh Tấn ThiệnP/S J216 NHVIET NAM

 103 4.12512:30 SAIGON STAR Đỗ Văn LợiP/S J417 NHVIET NAM

 100 3.16613:30 PTS HAI PHONG 
02

Đỗ Văn Lợi J4P/S18 NHVIET NAM

 113 5.35514:45 QUANG VINH 
STAR

Đỗ Văn Lợi J2P/S19 NHVIET NAM

 80 1.59815:45 TÙNG LINH 08 Đỗ Văn LợiP/S J320 NHVIET NAM

 110 4.48216:45 PHÚ ĐẠT 16 Đỗ Văn Lợi J3P/S21 NHVIET NAM

 229 48.19117:00 UNIVERSAL 
GLORIA

Phan Minh Cảnh PTSCP/S22 NHPANAMA

 80 2.77220:00 PHƯƠNG NAM 98 Huỳnh Tấn ThiệnP/S Bến Tàu 
Lai - Hòa 

Phát

23 NHVIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 8 tháng 5 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN



Hoàng Việt


